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Phần I. Đọc hiểu

Câu 1:

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
CHUYỆN TRONG VƯỜN

Có một cây hoa giấy và một cây táo cùng sống trong một khu vườn. Mùa xuân đến, cây hoa giấy đâm chồi nảy lộc. Mưa phùn làm cho lá xanh mướt, tốt tươi. Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ đồng loạt, trông như một tấm thảm đỏ rực. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ ở một góc vườn, thân cành trơ trọi, nứt nẻ. Cây hoa giấy nói:

- Táo ơi! Cậu đã làm xấu khu vườn này. Cậu nên đi khỏi khu vườn để lấy chỗ cho tớ trổ hoa.

            Cây táo nép mình im lặng. Ít lâu sau, cây táo mới mọc lá. Những chiếc lá tròn tròn, bóng láng. Rồi cây táo trổ hoa, mùi thơm thoảng nhẹ trong gió. Chẳng bao lâu, cây kết những quả táo nhỏ màu xanh. Đến mùa thu, những quả táo đã to và chín vàng. Một hôm hai ông cháu chủ vườn ra thăm cây. Ông với tay hái cho cháu mấy quả táo. Cô bé ăn và luôn miệng khen táo thơm ngon. Thấy hai ông cháu không để ý đến mình, cây hoa giấy buồn lắm. Cây táo nghiêng tán lá xanh thầm thì an ủi bạn:
- Bạn đừng buồn! Hai chúng ta mỗi người một việc. Tôi dâng trái ngon cho mọi người còn bạn thì cho sắc hoa và bóng mát.
Giờ thì cây hoa giấy đã hiểu ra nhiều điều. Nó không còn nghĩ chỉ có mình mới đáng yêu như trước nữa. Nó yêu mảnh vườn này, yêu cả cái dáng trơ trụi của cây táo sau mùa cho quả.  
                                                                (Theo Internet - Những giá trị tinh thần)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2: Chỉ ra các từ từ tượng hình trong văn bản trên. Nêu tác dụng chung của các từ tượng hình ấy.

Câu 3: Thái độ của cây hoa giấy với cây táo khi chưa đơm hoa, kết trái như thế nào?

Câu 4: Giờ thì cây hoa giấy đã hiểu ra nhiều điều… Theo em điều mà cây hoa giấy hiểu ra là gì?
Câu 2:

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Sáng hôm sau tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà

Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường, người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.

Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi cho ấm!”, nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm.

                                                                          (Ngữ văn 8, tập 1- NXB giáo dục)

1. Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

2. “…những cái kì diệu em đã trông thấy” được nói tới trong đoạn trích trên là những điều gì?

3. Suy nghĩ của em về cái chết của cô bé trong đoạn trích?
Câu 3

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới.

“Làng Ku-ku-rêu chúng tôi nằm ven chân núi, trên một cao nguyên rộng có những khe nước ào ào từ nhiều ngách đá đổ xuống. Phía dưới làng tôi là thung lũng Hoàng Thổ, là cánh thảo nguyên Ka-ra mênh mông nằm giữa các nhánh của rặng núi Đen và con đường sắt làm thành một cái thảm màu băng qua đồng bằng chạy tít đến chân trời phía tây.”
(Ngữ văn 8 - tập 1)
Câu 1:  Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

Câu 2:  Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên.

Câu 3:  Hình ảnh làng Ku-ku-rêu hiện lên như thế nào?

Câu 4:  Nêu nội dung của đoạn trích trên.
Phần II. Tập làm văn
Câu 1

Từ nội dung văn bản trên, em hãy viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của việc hiểu đúng, đánh giá đúng về nhau và trân trọng những đóng góp của mỗi cá nhân trong tập thể. 

Câu 2 

Dựa vào nội dung văn bản “Trong lòng mẹ” (Nguyên Hồng), em hãy đóng vai nhân vật bé Hồng kể lại cuộc gặp gỡ giữa bé Hồng và mẹ.

Câu 3
Trong xã hội hiện đại ngày nay, đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp tiếng rao chào mời của những cô bé bán rong trên các ngả đường. Em hãy tưởng tượng cô bé trong đoạn trích trên là một trong số họ và viết một đoạn văn 6 đến 8 câu về kết thúc mới cho nhân vật, trong đó có sử dụng thán từ. Gạch chân dưới thán từ đó.

Câu 4
Kể lại một câu chuyện về tình thương khiến em suy nghĩ mãi.
Câu 5 Qua đoạn trích Chiếc lá cuối cùng (trích từ tác phẩm cùng tên của OHenri), em hãy viết một đoạn văn (từ 25 - 30 dòng) phân tích nhân vật cụ Bơ-men.
